
TỔNG CỘNG 15CT       333.797,58       290.980,08          42.817,50 

I VĂN HÓA - THÔNG TIN

1
Sửa chữa, cải tạo các công trình thiết
chế văn hoá Bhnoong

Xã Khâm Đức           2.500,00           2.500,00                      -   

Nhằm phát triển hệ thống thiết chế 
văn hóa đồng bộ, hiện đại và hiệu 
quả; giữ gìn và phát huy giá trị văn 
hóa dân tộc người Bhnong tại địa 
phương, tạo điều kiện cho người 
dân được tiếp cận, hưởng thụ văn 
hóa và nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần. 

QH chung TT Khâm Đức; QH, Kế hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2026-2030 đất văn 
hoá (hiện trạng đã có) 

Đầu tư sửa chữa các hạng mục công trình 
đã xuống cấp (Sơn sửa, hệ thống điện, 
nước...); Xây dựng hàng rào dài 150m; 
Xây dựng khu vệ sinh; hệ thống thoát 
nước mặt và một số hạng mục khác. 

II BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1
Bãi chôn lấp rác thải tập trung thôn 
Lao Đu

Xã Khâm Đức           2.135,00           2.000,00               135,00 

Xử lý chất thải rắn, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe 
cộng đồng dân cư các thôn Lao Đu, 
Nước Lang

QH chung xã Phước Xuân (cũ) đã phê 
duyệt; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2030 đã có đăng ký 0,2 ha

Đào đắp bờ kè tạo hố chôn lấp, xử lý rác 
thải và hệ thống xử lý nước thải trước khi 
xả thải rà môi trường (Suất đầu tư trung 
bình 10 tỷ/ha)

III CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

(1) NÔNG - LÂM - DIÊM NGHIỆP

1 
 Kè chống sạt lở cánh đồng Đak 
Non thôn Lao Đu

Xã Khâm Đức           1.500,00 1.500,0
Chống sạt lở diện tích trồng lúa 
của nông dân

QH chung xã P. Xuân; Kế hoạch sử 
dựng đất theo hiện trạng

Đầu tư kè gia cố cánh đồng thôn Đăk 
Non (giai đoạn2) thôn Lao Đu với 
chiều dài khoảng 240m; kết cấu chính 
rọ đá và một số hạng mục khác

PHỤ LỤC 5

Đề xuất nhu cầu danh mục chờ kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

 Xây lắp 

Bổ sung thông tin dự kiến đối với các dự án đầu tư mới giai đoạn 2026 - 2030

Ghi chú

Tổng số

 Phân theo chi phí 

DỰ KIẾN DANH MỤC CÓ NHU CẦU CHỜ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026-2030 XÃ KHÂM ĐỨC

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày          /12/2025 của UBND xã Khâm Đức)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục dự án đề xuất
Địa điểm xây 

dựng

 ĐB, GPMB 

Sự cần thiết đầu tư (ngắn gọn)
Sự phù hợp Quy hoạch, kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo (nếu có)
Sơ bộ quy mô đầu tư
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Đề xuất nhu cầu danh mục chờ kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

 Xây lắp 

Bổ sung thông tin dự kiến đối với các dự án đầu tư mới giai đoạn 2026 - 2030

Ghi chú

Tổng số

 Phân theo chi phí 
TT Danh mục dự án đề xuất

Địa điểm xây 
dựng

 ĐB, GPMB 

Sự cần thiết đầu tư (ngắn gọn)
Sự phù hợp Quy hoạch, kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo (nếu có)
Sơ bộ quy mô đầu tư

(2) CÔNG NGHIỆP

2 
 Nâng cấp, cải tạo hệ thống đèn chiếu 
sáng, trang trí trên các trục đường xã 
Khâm Đức

Xã Khâm Đức           2.750,00           2.750,00                      -   
Nâng cao chất lượng vụ vụ đời 
sống nhân dân, đảm bảo an toàn 
giao thông

Quy hoạch chung TT Khâm Đức; Kế 
hoạch sử dụng đất theo hiện trạng đường 
giao thông đã có

Cải tạo nâng cấp lại hệ thống đèn chiếu 
sáng hiện trạng từ  bóng sodium chuyển 
sang led với số lượng 500 bóng; đầu tư hệ 
thống đèn trang trí tại 03 trục đường 
chính khu trung xã Khâm Đức

(3) ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ

1
Khu giãn dân thônNước Lang, xã 
Khâm Đức

Xã Khâm Đức         11.829,00         10.816,50            1.012,50 

Cải thiện điều kiện sống cho người 
dân, và tạo điều kiện để những hộ 
gia đình có thu nhập thấp hoặc bị 
giải tỏa được cấp đất ở với giá hợp 
lý; điều hoà chỉ tiêu sử dụng đất tại 
địa phương

QH chung xã Phước Xuân (cũ) đã phê 
duyệt; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2030 đã có đăng ký 1,5 ha

 San nền tạo mặt bằng với diện tích 1,5ha 
(<20ha); Đầu tư cơ sở hạ tầng điện; giao 
thông nội bộ, cấp thoát nước và một số 
hạng mục khác

(4) GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1
Nâng cấp mặt đường sản xuất Đăk O
thôn Lao Mưng

Xã Khâm Đức           2.175,00 1.500,0               675,00 
Nâng cấp hạ tầng giao thông phục 
vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cho 
nhân dân

QH chung xã Phước Xuân (cũ) đã phê 
duyệt; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2030 đã có đăng ký 1,0 ha

Đầu tư nâng cấp mặt Đường dài khoảng 
490m, rộng 3,5m, dày 20cm, lề đất 2x1m, 
rãnh thoát nước

2
Đường trục 30 khu đông Nam xã
Khâm Đức

Xã Khâm Đức         50.550,00 50.550,0                      -   
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao 
thông; kết nối, mở rộng khu đông 
nam xã Khâm Đức;

QH chung thị trấn Khâm Đức; QH, kế 
hoạch sử dụng đất đã đăng ký 2,0 ha ( hiện 
trạng sử dụng đất Quốc phòng đã bàn giao 
và đất địa phương đang quản lý) 

Tổng chiều dài tuyến 1,5km; Kế cấu ,ặt 
đường thảm nhựa hạt trung (5-7)cm; lề 
lót gạch mỗi bên rộng 3m; cống hộp thoát 
nước dọc và một số hạng mục khác,

3
Nâng cấp đường Mai Thúc Loan
(đoạn từ Huỳnh Thúc Kháng đến Võ
Nguyên Giáp)

Xã Khâm Đức         11.482,58 7.362,58                    4.120,00 

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng giao thông, góp phần chỉnh 
trang và đảm bảo an toàn giao 
thông đi lại cho nhân dân.

QH chi tiết 1/500 Tây Nam; QH, kế hoạch 
sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đất giao 
thông; GPMB khoảng 1,0 ha

Nâng cấp mở rộng mặt đường, vỉa hè, 
(kết cấu MĐ nhựa, vỉa hè lát gạch). Dài 
513m, rộng 3,75m, lề 3m
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Đề xuất nhu cầu danh mục chờ kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

 Xây lắp 

Bổ sung thông tin dự kiến đối với các dự án đầu tư mới giai đoạn 2026 - 2030

Ghi chú

Tổng số

 Phân theo chi phí 
TT Danh mục dự án đề xuất

Địa điểm xây 
dựng

 ĐB, GPMB 

Sự cần thiết đầu tư (ngắn gọn)
Sự phù hợp Quy hoạch, kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo (nếu có)
Sơ bộ quy mô đầu tư

4
Đường trục 31 khu đông Nam xã
Khâm Đức

Xã Khâm Đức         70.790,00 57.290,0          13.500,00 

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao 
thông; kết nối, mở rộng khu đông 
nam xã Khâm Đức; phát triển dịch 
vụ thương mại, du lịch lòng hồ

QH chung thị trấn Khâm Đức; QH, kế 
hoạch sử dụng đất đã đăng ký 3,0 ha ( hiện 
trạng sử dụng đất rừng sản xuất và đất địa 
phương đang quản lý) 

Tổng chiều dài tuyến 1,7km; Kế cấu ,ặt 
đường thảm nhựa hạt trung (5-7)cm; lề 
lót gạch mỗi bên rộng 3m; cống hộp thoát 
nước dọc và một số hạng mục khác,

5
Tuyến đường từ đường Quang Trung

qua khu Đông Nam 
Xã Khâm Đức         13.817,00 13.817,0

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao 
thông; kết nối, mở rộng khu đông 
nam xã Khâm Đức; phát triển dịch 
vụ thương mại, du lịch lòng hồ

Điều chỉnh cục bộ QH chung thị trấn 
Khâm Đức; QH, kế hoạch sử dụng đất 
2021-2030 đất giao thông (hiện trạng sử 
dụng đất Quốc phòng đã bàn giao và đất 
địa phương đang quản lý) 

Tổng chiều dài tuyến 410m; Kế cấu ,ặt 
đường thảm nhựa hạt trung (5-7)cm; lề 
lót gạch mỗi bên rộng 3m; cống hộp thoát 
nước dọc và một số hạng mục khác,

6 Nâng cấp đường Đỗ Đăng Tuyển Xã Khâm Đức           1.000,00 1.000,0                      -   

Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ 
tầng giao thông, góp phần chỉnh 
trang và đảm bảo an toàn giao 
thông đi lại cho nhân dân.

QH chung thị trấn Khâm Đức; QH, kế 
hoạch sử dụng đất 2021-2030 đất giao 
thông (hiện trạng đã có đường bê tông) 

 Nâng cấp mặt đường nhựa loại hạt trung 
dày từ (5-7)cm trên nền đường bê tông 
hiện trạng  dài khoảng 321m, rộng 5,5m

7
Nâng cấp đường sản xuất Nam Thành
1, Nam Thành 2

Xã Khâm Đức           4.500,00 4.500,0                      -   
Nâng cấp hạ tầng giao thông phục 
vụ nhu cầu đi lại, sản xuất cho 
nhân dân

QH chung xã Phước Xuân (cũ) đã phê 
duyệt; Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất 
giai đoạn 2021-2030 đường giao thông đã 
có theo hiện trạng

Đầu tư nâng cấp nền, mặt đường bê tông  
M300 đá 1x2, dài khoảng 2.090m, rộng 
3,5m, dày 20cm, lề đất 2x0,75m

(5)
KHU CÔNG NGHIỆP VÀ KHU
KINH TẾ

1
Cụm công nghiệp Đông Bắc xã Khâm
Đức

Xã Khâm Đức         81.000,00         70.875,00          10.125,00 

(6) CẤP, THOÁT NƯỚC
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Đề xuất nhu cầu danh mục chờ kế hoạch vốn 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

 Xây lắp 

Bổ sung thông tin dự kiến đối với các dự án đầu tư mới giai đoạn 2026 - 2030

Ghi chú

Tổng số

 Phân theo chi phí 
TT Danh mục dự án đề xuất

Địa điểm xây 
dựng

 ĐB, GPMB 

Sự cần thiết đầu tư (ngắn gọn)
Sự phù hợp Quy hoạch, kế hoạch và văn 

bản chỉ đạo (nếu có)
Sơ bộ quy mô đầu tư

1
Dự án thuỷ lợi kết hợp nước sinh hoạt
nước Trẻo.

Xã Khâm Đức         27.769,00         21.019,00            6.750,00 

Bảo vệ, nâng cao chất lượng nguồn 
nước sạch phục vụ nhu cầu sử 
dụng cho gần 10.000 người dân xã 
Khâm Đức; Đồng thời còn điều tiết 
đưa nguồn nước phục nhu cầu sản 
xuất nông nghiệp của người dân.

Quy hoạch vùng huyện; QH chung TT 
Khâm Đức; Quy hoach, kế hoạch sử dụng 
đất giai đoạn 2021-2030 đã đăng ký 30 ha 

Xây dựng đập ngăn nước; Loại đập tràn 
tự do chịu lực, kết cấu BTCT M200, rộng 
khoảng 20m; cao 3,5m, dày 3m; Đầu tư 
đường ống dẫn nước (Đoạn qua suối ống 
thép mạ kèm dài khoảng 1km; còn lại 
HDPE D300 dài khoảng 1,6) dài khoảng 
2.600 km; các công trình trên tuyến Hố 
van xả khí, xả cặn; ống rẻ cấp thuỷ lợi và 
một số hạng mục khác. (Dự kiến GPMB 
phạm vi ảnh hưởng giai đoạn 1 khoảng 
10 ha)

(7) DU LỊCH

1 Cải tạo cảnh quan Hồ Mùa Thu Xã Khâm Đức         50.000,00 43.500,0            6.500,00 

Cải thiện chất lượng không khí và 
môi trường đô thị, nâng cao chất 
lượng cuộc sống và sức khỏe tinh 
thần cho người dân thông qua 
không gian xanh và khu vui chơi 
giải trí, bảo tồn hệ sinh thái và đa 
dạng sinh học, đồng thời thúc đẩy 
phát triển kinh tế và du lịch cho địa 
phương

QH chung TT Khâm Đức; Quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 đã 
có đăng ký 3,85 ha

San nền; xây dựng kè, tường chắn taluy, 
đường giao thông, hạ tầng cấp thoát nước, 
cây xanh và một số hạng mục khác (Đã 
được UBND huyện Phước Sơn (cũ) phê 
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại 
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 
27/9/2023)
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